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DANH SÁCH CÔNG KHAI PHƯƠNG ÁN  BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN (ĐỢT 6)
Dự án:  bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) đoạn qua địa huyện Tân Phú (xã Phú Lâm)

(Kèm theo thông báo số             ngày  06/6/2026 của UBND xã Phú Lâm)
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1 Hín Lỷ Sấm

ấp Phú
Tân, xã
Phú Lâm,
thành phố
Đồng Nai

457,2 457,2 457,2 - - - 67.994.784 12.000.000 25.395.660 1.589.940 - 1.589.940 - 12.000.000 118.980.384

2 Trương Thị Mỹ
Loan

thị xã Phú
Mỹ, thành
phố Hồ Chí
Minh

3162,7 3162,7 - - - 3162,7 300.930.905 - 11.717.804 3.179.880 - 3.179.880 - 16.000.000 331.828.589

3

bà Trần Trần Thị
Lang và người
thừa kế theo pháp
luật dân sự của
ông Võ Mẹo

ấp Phương
Lâm, xã
Phú Lâm,
thành phố
Đồng Nai

2724,6 2724,6 - - - 2724,6 488.793.240 - 10.094.643 - - - - 16.000.000 514.887.883

4

Nguyễn Trí
Thức( người
đứng
GCN.QSDĐ)-
Trần Văn Phương
(người sử dụng)

ấp Thanh
Thọ, xã
Phú Lâm,
thành phố
Đồng Nai

2816,4 2816,4 - - - 2816,4 505.262.160 - 10.434.762 3.179.880 - 3.179.880 - - 518.876.802

5

Phạm Vi
Nghiễm(đứng
giấy)-Phạm Văn
Phương(sử dụng)

Ấp Thanh
Thọ, xã
Phú Lâm

1130,7 1130,7 - - - 1130,7 107.586.105 - - 96.462.630 93.282.750 3.179.880 - 16.000.000 220.048.735

6 Trần Văn Phương

ấp Thanh
Thọ, xã
Phú Lâm,
thành phố
Đồng Nai

115,1 115,1 - - - 115,1 10.951.765 - 426.446 - - - - - 11.378.211

7 Nguyễn Văn Mẫu
- Cao Thị Huệ

ấp Thanh
Thọ, xã
Phú Lâm,
thành phố
Đồng Nai

2525,4 2525,4 - - - 2525,4 240.291.810 - 9.356.607 6.359.760 - 6.359.760 - 16.000.000 272.008.177

8 Vũ Xuân Hợp -
Nguyễn Thị Tin

ấp Thanh
Thọ, xã
Phú Lâm,
thành phố
Đồng Nai

1096,4 1096,4 - - - 1096,4 104.322.460 - 4.062.162 6.359.760 - 6.359.760 - 12.000.000 126.744.382

9 Vũ Văn Hưng

Ấp Phú
Hợp A, xã
Phú Lâm,
TP. Đồng
Nai

1094,9 1094,9 1094,9 - - - 224.673.480 2.991.200 31.521.514 6.359.760 - 6.359.760 - 16.000.000 281.545.954

1
0

Bà Nguyễn Thị
Mận

Ấp Phương
Mai 2, xã
Phú Lâm,
tỉnh Đồng
Nai

291,3 291,3 - 70 - 221,3 89.429.690 - 1.027.397 1.589.940 - 1.589.940 - 8.000.000 100.047.027

1
1

Phạm Văn
Trường

Phú Lợi,
Phú Lâm,
Đồng Nai

45 45 45 - - - 35.797.500 - 220.200 1.589.940 - 1.589.940 - 4.000.000 41.607.640

1
2 Bùi Văn Hoá

Ấp Phương
Mai 1, xã
Phú Lâm,
TP.Đồng
Nai

171,2 171,2 - - 171,2 - 17.137.120 - - 6.359.760 - 6.359.760 - 4.000.000 27.496.880

1
3 Phạm Văn Trọng

Ấp Phương
Mai 1, xã
Phú Lâm

12,3 12,3 - - - 12,3 1.170.345 - 45.572 2.604.690 1.014.750 1.589.940 - 2.000.000 5.820.607

1
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Nguyễn Ngọc
Mạnh (đứng
giấy) - Bà Trần
Bích Liên (sử
dụng)

ấp Thọ
Lâm, xã
Phú Lâm,
TP Đồng
Nai

89,6 89,6 - - - 89,6 15.572.480 - 331.968 1.589.940 - 1.589.940 - 2.000.000 19.494.388

1
5

Nguyễn Văn Đực
(đứng giấy) -
Nguyễn Huyền -
Nguyễn Thị Hảo
(sử dụng)

Ấp Thanh
Thọ, xã
Phú Lâm,
tp Đồng
Nai

913,9 913,9 - 913,9 - - 79.052.350 - - 74.902.260 68.542.500 6.359.760 - 12.000.000 165.954.610

1
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Ông Mai Văn
Phước - bà Lâm
Thị Ngọc

ấp Thanh
Thọ 3, xã
Phú Lâm,
tỉnh Đồng
Nai

1146,1 1146,1 - - - 1146,1 109.051.415 - 4.246.301 6.359.760 - 6.359.760 - 12.000.000 131.657.476

1
7

Đỗ Thành Chung
- Nguyễn Thị
Thơm

ấp Phương
Mai 1, xã
Phú Lâm,
thành phố
Đồng Nai

57,2 57,2 - - - 57,2 5.442.580 - 211.926 3.179.880 - 3.179.880 - 2.000.000 10.834.386

1
8 Đỗ Ngọc Cảnh

Ấp Phương
Mai, xã
Phú Lâm

31,1 31,1 31,1 - - - 14.442.840 22.104.000 - 1.589.940 - 1.589.940 - 4.000.000 42.136.780

1
9

Nguyễn Văn
Thành và người
thừa kế theo luật
dân sự của bà Lê
Thị Nhiễn

khu phố
Thọ Lâm 1,
phường
Tân Phú,
thành phố
Đồng Nai

2654,5 2654,5 - 2654,5 - - 229.614.250 - 46.259.784 - - - - 16.000.000 291.874.034



2

2
0

Ông Trần Văn
Phương

ấp Thanh
Thọ, xã
Phú Lâm,
tỉnh Đồng
Nai

113 113 - - - 113 19.639.400 - 41.867 1.589.940 - 1.589.940 - 4.000.000 25.271.207

2
1

Vũ Văn Quang -
Thân Thị Mỹ
Liên

Ấp Phú
Yên, xã
Phú Lâm,
TP.Đồng
Nai

835,6 835,6 - - 835,6 - 456.237.600 12.710.034 23.071.438 206.903.760 200.544.000 6.359.760 - 20.000.000 718.922.832

Tổng 21484,2 21484,2 1628,2 3638,4 1006,8 15210,8 3.123.394.279 49.805.234 178.466.051 431.751.420 363.384.000 68.367.420 - 194.000.000 3.977.416.984
Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ: 3.977.416.984

Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, bốn trăm mười sáu ngàn, chín trăm tám mươi bốn đồng


